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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             VIỆT NAM

     
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Số:              /TTr-NHNN                        Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023
	DỰ THẢO 18.7.2023


TỜ TRÌNH  
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin báo cáo và kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH  
1. Việc ban hành Nghị định là cần thiết để phù hợp với quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày 15/11/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 (Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022). Tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định: “1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 như sau: 1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền”. 

Căn cứ quy định nêu trên, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng không còn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; điều này cũng đồng nghĩa với đơn vị thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền không thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Điều này đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để giao một đơn vị đầu mối thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền.
2. Việc ban hành Nghị định là cần thiết để tuân thủ các khuyến nghị, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt.
Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là PCRT), việc tuân thủ các khuyến nghị, chuẩn mực quốc tế cũng như việc tăng cường hợp tác song phương với các cơ quan PCRT trên thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong khi đó, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, mô hình Cục PCRT thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chưa đảm bảo tính độc lập cần thiết, chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế; do đó cần nghiên cứu điều chỉnh mô hình tổ chức của Cục PCRT. Việc tổ chức lại Cục PCRT thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành đơn vị cấp Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước là yêu cầu cần thực hiện để triển khai kết luận đánh giá đa phương của tổ chức quốc tế: 

2.1. Hiện nay, có 03 tổ chức quốc tế quan trọng gắn với hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam là: (1) FATF: Lực lượng đặc nhiệm tài chính về PCRT; (2) APG: Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về PCRT; và (3) Nhóm Egmont: Nhóm các đơn vị tình báo tài chính Egmont.

- FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1989 với vai trò là tổ chức giám sát toàn cầu về PCRT,phòng, chống tài trợ khủng bố (PCTTKB) và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt (PCTTPBVKHD). Để thực hiện vai trò này, FATF ban hành các chuẩn mực quốc tế (khuyến nghị) nhằm định hướng việc cải cách pháp lý và giải pháp thực thi tại các quốc gia liên quan đến PCRT, PCTTKB. Hiện nay, hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ đã cam kết thực hiện theo các khuyến nghị của FATF; coi đây là chuẩn mực, biện pháp thiết yếu cần thực hiện để triển khai có hiệu quả công tác PCRT, PCTTKB, PCTTPBVKHD tại quốc gia mình. FATF có 39 thành viên chính thức; ngoài ra FATF có 09 thành viên liên kết là các tổ chức PCRT khu vực (trong đó có APG).

- APG (Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về PCRT) là tổ chức quốc tế về PCRT tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được thành lập năm 1997. Hiện nay, APG có 41 thành viên; trong đó Việt Nam đã gia nhập và trở thành thành viên thứ 34 của APG từ năm 2007. Đến thời điểm hiện tại, APG đã triển khai 02 đợt đánh giá đa phương đối với Việt Nam trong việc tuân thủ các Khuyến nghị của FATF về thực hiện về cơ chế PCRT, PCTTKB, PCTTPBVKHD lần 1 vào tháng 11/2008 và lần 2 vào tháng 11/2019.

- Nhóm Egmont (Nhóm các đơn vị tình báo tài chính) là tổ chức phi chính thức được thành lập năm 1995; thành viên là các tổ chức tình báo tài chính (FIU). Với chức năng nhiệm vụ hiện nay, Cục PCRT được xác định là Tổ chức tình báo tài chính (FIU) của Việt Nam. Nhóm Egmont có hơn 160 thành viên là FIU của các quốc gia trên thế giới. Mục tiêu của Nhóm Egmont là cung cấp diễn đàn cho các FIU để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thông tin tình báo tài chính an toàn nhằm PCRT, PCTTKB, PCTTPBVKHD.

2.2. Theo quy định của Luật PCRT năm 2012 và các văn bản hướng dẫn, căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thì Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là Cơ quan PCRT của Việt Nam; nhưng trên thực tế, Cục PCRT thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đang là đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan PCRT.  Bên cạnh đó, theo chuẩn mực quốc tế, Cơ quan PCRT phải là một cơ quan làm nhiệm vụ tách biệt về PCRT và hạn chế có thêm các tầng trung gian kiểm soát để đảm bảo tính độc lập trong hoạt động. Do đó, Cục PCRT hoạt động theo mô hình đơn vị cấp Cục thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định hiện nay (Quyết định số 1367/QĐ-NHNN ngày 26/6/2019 và Quyết định số 2393/QĐ-NHNN ngày 14/11/2019) bị đánh giá là chưa đảm bảo tính độc lập trong hoạt động.

- Tại Báo cáo đánh giá đa phương lần 2 của APG được công bố vào tháng 02/2022, sau khi đã nghiên cứu các văn bản pháp lý quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRT, Đoàn đánh giá APG tiếp tục đánh giá Việt Nam chỉ đạt mức Tuân thủ một phần (PC) đối với Khuyến nghị số 29 của FATF và chỉ ra việc Cục trưởng Cục PCRT chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng và Thống đốc NHNN về mọi hoạt động của Cục PCRT là chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu để Cục PCRT thực hiện chức năng của mình một cách độc lập và tự chủ; việc Cục PCRT thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có thể dẫn đến một số quan ngại về vấn đề bảo mật thông tin và lo ngại về tính độc lập trong hoạt động của FIU, vốn được coi trọng đặc biệt.

- Về tổng thể, theo kết quả Báo cáo đánh giá đa phương của APG, những thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý (27/40 khuyến nghị bị đánh giá chưa đạt) và hiệu quả thực thi (7/11 mục tiêu trực tiếp bị đánh giá hiệu quả thấp) là yếu tố chính khiến cho Việt Nam bị rơi vào quy trình rà soát tăng cường khẩn cấp sau đánh giá đa phương của APG.

- Tại Hội nghị toàn thể tháng 6/2023 của FATF, FATF đã chính thức đưa Việt Nam (cùng 2 quốc gia khác là Cameroon và Croatia) vào Danh sách Xám
 của FATF – Danh sách các quốc gia chịu sự giám sát và phối hợp chặt chẽ với FATF để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế PCRT, PCTTKB, PCTTPBVKHD (công khai trên trang web của FATF) do Việt Nam không thực hiện một cách có hiệu quả các hành động khuyến nghị của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương năm 2022 (trong đó có các khuyến nghị liên quan đến cải thiện hiệu quả hoạt động và tính độc lập của Đơn vị tình báo tài chính). Trước thềm Hội nghị toàn thể tháng 6/2023, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thống đốc NHNN đã ký cam kết cấp Chính phủ với FATF về việc thực hiện Kế hoạch hành động gồm 17 hành động do FATF đưa ra cho Việt Nam trong khoảng thời gian nhất định (hoàn thành trước tháng 5/2025).  02 trong số 17 hành động trong Kế hoạch hành động của FATF liên quan đến đảm bảo tính độc lập của FIU và tăng cường chất lượng và số lượng các sản phẩm phân tích và chuyển giao thông tin tình báo tài chính
.
Vì vậy, trong thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã và đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các khuyến nghị của FATF; trong đó, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy việc đề xuất nâng cao tính độc lập của Cục PCRT thông qua việc tổ chức lại Cục PCRT thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành đơn vị cấp Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước là một giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước rà soát đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay đang giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB gồm: i) Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ii) Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP; iii) Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP. Việc rà soát, đề xuất sửa đổi nhằm phù hợp với Luật PCRT năm 2022, Luật Thanh tra năm 2022.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Quan điểm, nguyên tắc
- Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước.
- Bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo bao quát toàn bộ các nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước trên nguyên tắc một đơn vị thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho 1 đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Những việc liên quan đến nhiều đơn vị thì giao cho một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các đơn vị khác cùng phối hợp thực hiện.
2. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định

- Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến một số bộ, ngành có liên quan.

- Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ.

- Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các Bộ, Ngân hàng Nhà nước đã tổng hợp, tiếp thu giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình báo cáo Chính phủ.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Về bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 04 Điều, cụ thể:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 102/2022/NĐ-CP.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 Điều 53 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị định. Cụ thể:

2.1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 102/2022/NĐ-CP
 
(1) Về số lượng đầu mối thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN:
- Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (viết tắt là Cơ quan TTGSNH) không thực hiện chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; đồng thời, thực hiện khuyến nghị của tổ chức quốc tế đối với Cơ quan phòng, chống rửa tiền của Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục PCRT trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT từ đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.
- Theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế. Thực hiện quy định trên, Ngân hàng Nhà nước đề xuất:

+ Sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê; đồng thời đổi tên gọi của Vụ Dự báo, thống kê thành Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính.

+ Thành lập Cục PCRT trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT (từ một đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH thành một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước).

 Như vậy, sau khi sắp xếp cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên 25 đầu mối theo quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP.

(2) Về số lượng phòng của các đơn vị có sự sắp xếp điều chỉnh
-  Về điều chỉnh số lượng phòng của Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (mới):
+ Theo quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP, Vụ Dự báo, thống kê có 04 phòng, Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính không có tổ chức phòng.

+ Sau sáp nhập khối lượng công việc của Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính tăng lên, số lượng công chức được giao là 79 người, trong khi đó số lượng phòng của Vụ Dự báo, thống kê theo quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP là 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, như vậy tính bình quân mỗi phòng của Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (mới) có gần 20 công chức (theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP một trong những tiêu chí thành lập Vụ là bố trí 15 biên chế công chức trở lên). Với khối lượng công việc và số lượng công chức tăng lên sẽ gây khó khăn cho Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (mới) trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước kính đề nghị Chính phủ xem xét, chấp thuận điều chỉnh số lượng phòng của Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (mới) có 06 phòng.  

- Về số lượng Phòng của Cục PCRT

Hiện nay, Cục PCRT không có chức năng thanh tra về PCRT, theo đó cơ cấu tổ chức của Cục PCRT có 04 Phòng. Trong quá trình tổ chức lại Cục PCRT từ đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH thành đơn vị thuộc NHNN, Cục PCRT được giao bổ sung nhiệm vụ thanh tra về PCRT; đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, cần có đơn vị đầu mối cấp Phòng riêng thực hiện. Vì vậy, căn cứ vào khối lượng và tính chất công việc của nhiệm vụ thanh tra, quy định về cơ cấu tổ chức của Cục tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ xem xét, chấp thuận số lượng Phòng của Cục PCRT là 05 Phòng. Theo quy định hiện hành, số lượng phòng của các Cục không quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.
Tóm lại, theo Phương án sắp xếp, điều chỉnh như trên, về tổng thể Ngân hàng Nhà nước sẽ: i) giữ ổn định số lượng đầu mối đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước là 25 đầu mối; ii) giảm 01 đầu mối đơn vị cấp Cục thuộc Tổng cục (là Cục PCRT); và iii) giữ ổn định số lượng phòng: giảm 03 phòng của Cơ quan TTGSNH, tăng 03 phòng cho 02 đơn vị (tăng 02 phòng cho Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính và tăng 01 phòng cho Cục PCRT (Phòng Thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyển từ Cơ quan TTGSNH sang).

(3) Về thành lập Cục PCRT trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT thuộc Cơ quan TTGSNH

(i)  Sự cần thiết thành lập Cục PCRT đã được Ngân hàng Nhà nước trình bày cụ thể tại mục I Tờ trình này (đính kèm Đề án thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền).

(ii) Việc đề xuất thành lập Cục PCRT được thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy định hiện hành có liên quan:
- Điểm 1 mục III Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/11/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có nêu: “… Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế, trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có ý kiến của Bộ Chính trị”.
- Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính quy định: “Việc thành lập các tổ chức hành chính quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định này làm tăng đầu mối tổ chức hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì cơ quan đề nghị thành lập tổ chức phải báo cáo Chính phủ để trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền”. 

Căn cứ vào quy định nêu trên, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát, đề xuất sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê để giảm 01 đơn vị đầu mối làm cơ sở đề xuất thành lập Cục PCRT. Như vậy, việc thành lập Cục PCRT không làm tăng thêm đầu mối đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, không tăng thêm biên chế của Ngân hàng Nhà nước đã được Bộ Nội vụ giao giai đoạn 2022-2026. Do đó, Ngân hàng Nhà nước không phải xin ý kiến Bộ Chính trị theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP.

(iii) Việc thành lập Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, cụ thể:

- Tiêu chí “Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành”: Đối tượng quản lý của Cục PCRT theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật PCRT năm 2022:  

+ Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.  
 - Tiêu chí “Được phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực”: Cục PCRT được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phân cấp, ủy quyền để quyết định một số vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về PCRT sau:
+ Phân cấp, ủy quyền cho Cục trưởng Cục PCRT được ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.
+ Phân cấp, ủy quyền cho Cục trưởng Cục PCRT trong tiếp nhận, xử lý, chuyển giao, trao đổi thông tin về PCRT, TTKB trong và ngoài nước, cụ thể: yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; Chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Lập danh sách cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền theo quy định của pháp luật; cảnh báo những vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

+ Phân cấp, ủy quyền cho Cục trưởng Cục PCRT ký kết các MOU với các cơ quan trong nước và quốc tế về PCRT/TTKB.

+ Phân cấp, ủy quyền cho Cục PCRT tiếp cận thông tin được thu thập/lưu giữ bởi các cơ quan khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

+ Phân cấp, ủy quyền cho Cục PCRT trong giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 11 Điều 48 của Luật PCRT năm 2022; phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho cơ quan thanh tra các Bộ, ngành để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT.

· Tiêu chí “Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên“: Với các chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao, dự kiến biên chế của Cục PCRT là 69 người. 

2.2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) (nội dung bổ sung/sửa đổi, bổ sung được in đậm; nội dung lược bỏ được gạch ngang chữ).
(1) Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; thanh tra viên ngân hàng, cộng tác viên thanh tra ngân hàng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.
2. Việc giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền do Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.”

Lý do đề xuất: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 để quy định rõ việc giám sát hoạt động PCRT (giám sát hoạt động PCRT hoàn toàn khác hoạt động giám sát ngân hàng) do Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về PCRT; lược bỏ nội dung về cộng tác viên thanh tra ngân hàng để phù hợp với quy định tại Luật Thanh tra năm 2022 (không còn quy định về cộng tác viên thanh tra).  
(2) Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau:
“2. Đối tượng giám sát của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng (sau đây gọi chung là đối tượng giám sát ngân hàng):
a) Đối tượng giám sát ngân hàng được quy định tại Điều 56 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm cả ngân hàng chính sách và công ty con của tổ chức tín dụng;
b) Đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
c) b) Đối tượng khác theo quy định của pháp luật.”

Lý do đề xuất: Sửa đổi khoản 2 Điều 2 để phù hợp với quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và quy định Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB, trong đó có nhiệm vụ giám sát về PCRT; đồng thời phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 1 nêu trên.
(3) Sửa đổi, bổ sung Điều 6 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP) như sau:
“Điều 6. Hệ thống tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng là cơ quan thanh tra nhà nước trong Ngân hàng Nhà nước, được tổ chức thành hệ thống gồm:

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.
2. Thanh tra thuộc Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền).
23. Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh).”

Lý do đề xuất: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 (đã được sửa đổi, bổ sung) để phù hợp với quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và quy định Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB, trong đó có nhiệm vụ thanh tra về PCRT. Trong cơ cấu tổ chức của Cục PCRT có đơn vị thực hiện Thanh tra chuyên ngành phù hợp với quy định tại Điều 9, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Luật Thanh tra năm 2022 và thực tiễn hoạt động của công tác PCRT, đặc biệt là vai trò của sự kết hợp chặt chẽ giữa thanh tra về PCRT và giám sát về PCRT góp phần thực hiện, đem lại kết quả tốt nhất của việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo, đặc biệt là cơ sở quan trọng để Ngân hàng Nhà nước triển khai và thực hiện tốt trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong PCRT quy định tại Điều 48 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 (trong đó quy định Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về PCRT).

(4) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP) như sau:

“1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm các Vụ, Cục, Văn phòng (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).  

Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được ra quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng được giao (trừ các cuộc thanh tra do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định này), thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.” 

Lý do đề xuất: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 để phù hợp với quy định tại Điều 14 Luật Thanh tra năm 2022 và quy định Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 để phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 59 Luật Thanh tra năm 2022 (nội dung quyết định thanh tra đã bao gồm nội dung về thành lập Đoàn thanh tra). 

(5) Sửa đổi, bổ sung Điều 8 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP) như sau:

“Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng
Chức danh của người đứng đầu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra, giám sát trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
2. Chủ trì xử lý việc chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của các cơ quan thanh tra về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Ra quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra đối với đối tượng thanh tra ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, gồm các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, các cuộc thanh tra chuyên ngành lớn, phức tạp, các cuộc thanh tra lại hoặc khi xét thấy cần thiết; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra; đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cử thanh tra viên ngân hàng, công chức khác tham gia đoàn thanh tra; trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia đoàn thanh tra.
4. Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng thanh tra ngân hàng hoặc khi có dấu hiệu rủi ro đe dọa đến sự an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quyết định của mình.
5. Quyết định thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua xem xét, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

56. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi có dấu hiệu rủi ro đe dọa đến sự an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, yêu cầu Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền chỉ đạo Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền, yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chỉ đạo Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tiến hành thanh tra đối với đối tượng thanh tra ngân hàng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phân công thực hiện; trường hợp Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh không đồng ý thực hiện yêu cầu thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quyết định của mình báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

67. Xem xét, xử lý hoặc đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra mà Chánh Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền không nhất trí với Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, giám sát mà Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh không nhất trí với Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, giám sát được giao; trường hợp Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh không đồng ý với việc xử lý thì Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.
78. Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ theo thẩm quyền việc thi hành quyết định sai trái pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước được phát hiện qua thanh tra, giám sát về thanh tra, giám sát của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước.
89. Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải quyết vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, giám sát; trường hợp kiến nghị về thanh tra không được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp nhận thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.
910. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra, giám sát.
1011. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
1112. Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra, giám sát hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, giám sát; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra, giám sát hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, giám sát.
1213. Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định theo thẩm quyền và tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.
1314. Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm được giao; báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các mặt công tác khác của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
1415. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
1516. Quyết định việc thanh tra viên ngân hàng, công chức khác thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiến hành các cuộc làm việc, tiếp xúc trực tiếp đối tượng giám sát ngân hàng.
1617. Quyết định mức độ giám sát đối với các đối tượng giám sát ngân hàng, trừ trường hợp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.
1718. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.”

Lý do đề xuất: Sửa đổi, bổ sung Điều 8 (đã được sửa đổi, bổ sung) để phù hợp với quy định tại Điều 16, điểm d khoản 2 Điều 59 Luật Thanh tra năm 2022 và quy định Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB, trong đó có nhiệm vụ thanh tra về PCRT.

(6) Bổ sung Điều 8a, Điều 8b và Điều 8c vào sau Điều 8 như sau:

“Điều 8a. Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền

1. Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống rửa tiền thực hiện nhiệm vụ thanh tra về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi quản lý nhà nước mà Cục Phòng, chống rửa tiền được phân cấp quản lý; thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền. 

2. Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền chịu sự chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.  

3. Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền có con dấu riêng. 

4. Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các thanh tra viên ngân hàng và công chức khác.
Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền và ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.  
Điều 8b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền

1. Trong lĩnh vực thanh tra, Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền giúp  Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền thực hiện công tác thanh tra và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền, báo cáo Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền xem xét, quyết định trước khi gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; thanh tra về phòng, chống rửa tiền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước mà Cục Phòng, chống rửa tiền được phân cấp quản lý;

c) Thanh tra vụ việc khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền giao;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền, quyết định xử lý về thanh tra của Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền. 

Điều 8c. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền

Trong lĩnh vực thanh tra, Chánh Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Cục Phòng, chống rửa tiền; lãnh đạo Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Ra quyết định thanh tra đối với đối tượng thanh tra ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Cục Phòng, chống rửa tiền hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra.

3. Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Báo cáo Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra.”

Lý do đề xuất: Bổ sung Điều 8a, Điều 8b, Điều 8c để phù hợp quy định Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB, trong đó có nhiệm vụ thanh tra về PCRT; phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022 (Điều 18, Điều 19, Điều 20,…) và phù hợp với tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

(7) Sửa đổi, bổ sung Điều 18 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP) như sau:

“Điều 18. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thanh tra lại
“1. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra. Khi xét thấy cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.

2. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chánh Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua xem xét, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.”

Lý do đề xuất: Sửa đổi, bổ sung Điều 18 (đã được sửa đổi, bổ sung) để phù hợp với quy định tại Luật Thanh tra năm 2022 và quy định Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB, trong đó có nhiệm vụ thanh tra về PCRT.
(8) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 22 như sau:

“b) Đối với cuộc thanh tra do Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền,  Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tiến hành thì kết luận thanh tra phải gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đối tượng thanh tra ngân hàng, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra ngân hàng (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.”

Lý do đề xuất: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 22 để phù hợp với quy định tại Luật Thanh tra năm 2022 và quy định Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan TTGSNH thành đơn vị hành chính thuộc NHNN thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB, trong đó có nhiệm vụ thanh tra về PCRT.

(9) Sửa đổi Điều 29 như sau:

“Điều 29. Xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động, an toàn hoạt động ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi và về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước.”

Lý do đề xuất: Sửa đổi Điều 29 để phù hợp với quy định Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB, bao gồm cả nhiệm vụ về xây dung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về PCRT, PCTTKB.
2.3. Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) (nội dung sửa đổi, bổ sung được in đậm; nội dung lược bỏ được gạch ngang chữ)

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 Điều 53 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021) như sau:

“2. Chánh Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tạng vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng;

d) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

5. Trưởng đoàn thanh tra do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trưởng đoàn thanh tra do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này.” 

Lý do đề xuất: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 Điều 53 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) để phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022 và quy định Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT, PCTTKB, trong đó có nhiệm vụ thanh tra về PCRT; thẩm quyền, mức xử phạt tối đa của Chánh Thanh tra Cục PCRT là 50 triệu đồng phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính chính năm 2020, điểm a khoản 1 Điều 116 Luật Thanh tra năm 2022); thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Cục PCRT ra quyết định phù hợp với quy định tại khoản 5  Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung tại  khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính chính năm 2020).
2.4. Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra về phòng, chống rửa tiền cho đến khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kính đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền (đính kèm).

Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:

· Như trên;

· Văn phòng Chính phủ;

· Bộ Nội vụ;

· Bộ Tư pháp;

· Lưu VP, TCCB1 NTBThao (3b).
	THỐNG ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng


� Tính đến tháng 6/2023, Danh sách Xám của FATF gồm 26 quốc gia (bao gồm Việt Nam) và Danh sách Đen của FATF gồm 03 quốc gia (Iran, Triều Tiên và Myanmar. Việc một quốc gia bị rơi vào Danh sách công khai của FATF (danh sách xám và cao hơn là danh sách Đen) đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế coi quốc gia đó có rủi ro cao về rửa tiền, TTKB và sẽ cảnh báo đến tất cả các tổ chức tài chính phải quan tâm “đặc biệt” đến quan hệ kinh doanh và giao dịch với cá nhân, tổ chức ở các quốc gia đó. Quốc gia sẽ phải cam kết thực hiện một chương trình hành động nhằm giải quyết những thiếu hụt trong cơ chế PCRT/TTKB/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt dưới sự giám sát chặt chẽ của FATF. Trường hợp quốc gia không hoàn thành chương trình hành động này trong khung thời gian mà FATF đặt ra, FATF sẽ yêu cầu các nước  áp dụng các biện pháp trừng phạt “cứng rắn” đối với các quốc gia này nhằm bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu khỏi những rủi ro về rửa tiền/TTKB/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt. Như vậy, một khi quốc gia bị rơi vào Danh sách công khai của FATF sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín quốc tế, môi trường kinh doanh. 


� Hành động số 9: “Việt Nam cần đảm bảo và thể hiện sự độc lập và tự chủ về kỹ thuật của Cục PCRT, bao gồm liên quan đến: chức năng phân tích và phổ biến của nó; phân bổ đầy đủ nguồn lực (cả nhân lực và tài chính), và theo đuổi các thỏa thuận và tham gia độc lập vào việc trao đổi thông tin dù cho đơn vị này nằm trong cơ cấu của NHNN hoặc với tư cách là một cơ quan độc lập (Tháng 9/2024);


Hành động số 10: Cục PCRT cần nâng cao chất lượng và số lượng phân tích tình báo tài chính (cả hoạt động và chiến lược) và chuyển giao (chủ động hoặc theo yêu cầu) tới các Cơ quan thực thi pháp luật phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam thông qua: tăng số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) được phân tích; tạo cơ chế phản hồi với các đối tượng báo cáo để cải thiện chất lượng STR, và tiếp cận các nguồn thông tin rộng nhất có thể và sử dụng các công cụ công nghệ và phân tích thích hợp (tháng 5/2025)..


� Nội dung sửa đổi, bổ sung được in đậm; nội dung lược bỏ được gạch ngang chữ





� Nếu Cục có thêm chức năng về thanh tra, giám sát PCRT -> Cần bổ sung điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo Cục PCRT có thời gian chuẩn bị nguồn lực để đmả nhiệm chức năng thanh tra, giám sát PCRT.
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